
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINOWIN (VIỆT NAM)
2025年温室气体排放计算表  BẢNG TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2025 

2026年温室气体减排目标 MỤC TIÊU GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2026
Năm cơ sở: 2025. Tổng lượng phát thải khí nhà kính là 32,7 tCO₂e
①Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính năm 2026: Công ty duy trì kiểm soát và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên mỗi PCS sản phẩm 1% so với năm cơ sở 2025, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm phát 
thải phù hợp với quy mô sản xuất khi đi vào hoạt động ổn định.
基准年：2025年, 温室气体总排放量：32.7 tCO₂e
① 2026年温室气体减排目标：公司持续对温室气体排放进行管控，并以2025年为基准年，将单位产品（PCS）的温室气体排放强度降低1%；同时，根据生产规模及新厂房投入稳定运营后的实际情

况，采取相应的温室气体减排措施。

STT Loại phát thải Mã 
nguồn Nguồn phát thải

Tấn CO2e Tổng
(tCO2e)Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12

Scope (Phạm vi) 1 - Cat. (Nhóm) 1: Direct emission Nguồn phát thải trực tiếp

1
Phát thải trực tiếp từ quá 
trình đốt cháy tĩnh của 
các thiết bị cố định

N1.1 Quá trình đốt cháy dầu DO cho máy 
bơm chữa cháy, máy phát điện             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -               0.05              0.05              0.05                            0.16 

N1.2 Quá trình đốt cháy mồi cho lò đốt, hệ 
thống nhiệt phân             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.3.1 Quá trình đốt cháy dầu FO-R cho lò đốt             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

2

Phát thải trực tiếp từ quá 
trình đốt cháy trong các 
thiết bị, phương tiện di 
động

N1.4
Quá trình đốt cháy dầu DO của các 
thiết bị di động nội bộ công ty (xe 
nâng, xe cuốc, xe cạp)

            -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.5
Quá trình đốt cháy xăng  của các 
phương tiện di động thuộc nhà máy 
(Máy cắt cỏ, xăng ô tô chở khách)

            -               -               -               -               -            0.06              0.16              0.69              0.69              0.91              1.14              1.37                            5.03 

N1.6
Quá trình đốt cháy dầu DO của các 
thiết bị di động nội bộ nhà máy (xe tải 
thu gom)

            -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

3
Phát thải và loại bỏ ở 
quá trình trực tiếp từ các 
quá trình công nghiệp

N1.7 Phát thải từ quá trình xử lý nước thải 
công nghiệp             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.8 Phát thải từ ủ bùn thải             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.9 Phát thải từ sản xuất FO-R                                -   

N1.10 Phát thải từ chôn lấp chất thải             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.11
Phát thải từ xử lý nhiệt (đốt chất thải 
bằng Lò đốt vỉ động liên tục > chất thải 
ướt)

            -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.12 Phát thải từ hầm tự hoại             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

4
Phát thải trực tiếp từ quá 

trình sử dụng trực tiếp 
KNK

N1.13 Sử dụng bình chữa cháy CO2, bình 
chữa cháy bột

            -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.14 Sử dụng môi chất làm lạnh (R410A)             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

N1.15 Sử dụng phân bón             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

5 Loại bỏ trực tiếp khí nhà 
kính

N1.16 Cây xanh hấp thụ KNK             -               -               -               -               -               -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                                 -   

Phạm vi 2 - Nhóm 2: Nguồn phát thải gián tiếp từ năng lượng đưa vào công ty

1 Ph á t  thả i  gi á n  ti ế p  t ừ 
việc sử dụng điện 

N2.1 Mua điện từ lưới điện quốc gia và sử 
dụng trong các hoạt động của nhà máy

         0.00          0.00          0.00          0.01          0.01          0.02              0.02              0.06              0.07              0.07              0.05              0.04                            0.37 



STT Loại phát thải Mã 
nguồn Nguồn phát thải

Tấn CO2e Tổng
(tCO2e)Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12

Phạm vi 3 - Nhóm 3: Nguồn phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải

1
Phát thải gián tiếp từ vận 
chuyển nhập hóa chất, 
nguyên vật liệu

N3.1 Vận chuyển nhập hóa chất, nguyên vật 
liệu đường bộ             -               -               -               -               -            0.01                  -               0.05                  -               0.00                  -               0.00                            0.06 

2
Phát thải gián tiếp từ 

việc đi lại của CBCNV 
và khách

N3.2 Phát thải đi lại của CBCNV (phương 
tiện cá nhân của nhân viên và khách)             -               -               -            1.41          1.15          1.45              1.78              1.91              1.97              2.41              2.13              2.84                          17.05 

Scope (Phạm vi) 3 - Nhóm 4: Nguồn phát thải gián tiếp từ các sản phẩm được tổ chức sử dụng

1
Sử dụng hóa chất, 
nguyên vật liệu cung cấp 
cho quá trình sản xuất

N4.1 Sử dụng hóa chất, nguyên vật liệu cung 
cấp cho quá trình sản xuất                                -   

2 Sử dụng dịch vụ xử lý 
chất thải

N4.2 Sử dụng dịch vụ xử lý chất thải             -               -               -               -               -               -                    -               0.03              0.05              0.02              0.03              0.05                            0.18 

3 Sử dụng dịch vụ quan 
trắc môi trường N4.3 Sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường             -               -               -               -               -               -                    -                   -               0.02                  -                   -                   -                             0.02 

4 Sử dụng dịch vụ vận 
chuyển chất thải

N4.4 Sử dụng dịch vụ vận chuyển chất thải             -               -               -               -               -               -                0.33              1.63              1.14              3.26              2.45              0.98                            9.79 

5 Sử dụng dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn máy 

N4.5 Sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn 
máy móc thiết bị

             0.05                            0.05 

Scope 3 - cat 5: Nguồn phát thải gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của tổ chức

1 Phát thải từ việc sử dụng 
sản phẩm

N5.1 Phát thải từ việc  sử dụng gạch không 
nung

N5.2 Phát thải từ việc  sử  dụng hạt nhựa tái 
sinh

N5.3 Phát thải từ việc  sử dụng đất sạch

N5.4 Phát thải từ việc  sử  dụng FO-R

TỔNG PHÁT THẢI HÀNG THÁNG (Tấn CO2e) 0.0022 0.0024 0.0047 1.4171 1.1575 1.5332 2.2997 4.4172 3.9386 6.7332 5.8570 5.3389 

TỔNG PHÁT THẢI (Tấn CO2e) 32.70 


